
STT Họ và tên
Năm 

sinh

Giới 

tính

Loại hình 

DSVHPVT đang 

nắm giữ

Danh hiệu 

đề nghị 

xét tặng

Địa chỉ

I

1
Nguyễn Văn Chi 

(Chi Phong)
1932 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Số 50 phố Hàng Điếu, 

phường Cửa Đông, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Ngô Văn Đảm 1928 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Số 76, phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính,

 quận Thanh Xuân, Hà Nội

3 Phùng Thị Hồng 1952 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

P508 – C21, 

phường Thanh Xuân Bắc, 

 quận Thanh Xuân, Hà Nội

4 Bùi Thế Kiên 1950 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Ngãi Cầu, 

xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội

5 Nguyễn Hồng Ngưu 1961 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Chanh Thôn, 

xã Nam Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

6 Nguyễn Thị Tam 1950 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Xã Thượng Mỗ, 

huyện Đan Phượng,Hà Nội

7 Nguyễn Văn Vằng 1934 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Chanh Thôn, 

xã Nam Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

8 Nguyễn Hữu Kiêm 1948 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian:

 Diều sáo

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Bá Dương Nội, 

xã Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

9 Nguyễn Thị Lan 1956 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Dô

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Đại Phu, 

xã Liệp Tuyết, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

DANH SÁCH NGHỆ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ NGHỊ 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG "NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN" 

ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ XÉT CHỌN (15 nghệ nhân)
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10 Bùi Quốc Thi 1960 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, Hà Nội

11 Phan Thị Kim Dung 1951 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Xẩm

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Tổ 5 Ninh Phúc, 

phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

12 Lưu Ngọc Đức 1954 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Số 16 phố Hàng Hành,

 phường Hàng Trống,

 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

13 Phạm Thị Ánh Tuyết 1953 Nữ
Tri thức dân 

gian: Ẩm thực

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Số 22 phố Mã Mây, 

phường Hàng Buồm,

 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

14 Chu Tiến Công 1949 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Xuân La, 

xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

15 Nguyễn Văn Thành 1978 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 nhân dân

Thôn Xuân La, 

xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

II

1 Nguyễn Thị Hà 1975 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Chanh Thôn, 

xã Nam Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

2
Nguyễn Bá Hanh

 (Nguyễn Bá Hải)
1970 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Hộ khẩu thường trú: 

Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, 

huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Chỗ ở hiện nay: Số 9, ngõ 194 

phố Quan Thánh, phường 

Quan Thánh, quận Ba Đình, Hà 

Nội

3 Hồ Văn Hiền 1957 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Ngãi Cầu, 

xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội

4 Tạ Văn Hợi 1975 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Xóm 1, thôn Liệp Mai,

 Xã Ngọc Liệp, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG "NGHỆ NHÂN ƯU TÚ"

ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ XÉT CHỌN (77 nghệ nhân)

2



STT Họ và tên
Năm 

sinh

Giới 

tính

Loại hình 

DSVHPVT đang 

nắm giữ

Danh hiệu 

đề nghị 

xét tặng

Địa chỉ

5 Đoàn Văn Hựu 1948 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 48 ngách 31, ngõ 135 

phố Đội Cấn, 

quận Ba Đình, Hà Nội

6 Vũ Thị Ngân 1989 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Chanh Thôn, 

xã Nam Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

7 Nguyễn Thị Ngoan 1950 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Chanh Thôn, 

xã Nam Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

8
Lê Văn Quân

 (Duệ Anh)
1943 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 137B Đê La Thành, 

phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, Hà Nội

9 Nguyễn Thị Thảo 1975 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

10 Nguyễn Thu Thảo 1994 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 6 ngõ 27 Thụy Khuê, 

phường Thụy Khuê,

 quận Tây Hồ, Hà Nội

11 Đinh Thị Vân 1990 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Ca trù

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

12 Nguyễn Văn Quyết 1977 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Diều sáo

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Cụm 8 thôn Bá Dương Nội, 

xã Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

13 Nguyễn Mạnh Vượng 1954 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Diều sáo

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Cụm 8 thôn Bá Dương Nội, 

xã Hồng Hà, 

huyện Đan Phượng, Hà Nội

14 Lê Thị Nhuệ Phái 1950 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát chèo

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Trung Lập,

 xã Tri Trung, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

15 Phan Thị Lý 1966 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát múa Bài bông

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Quang Trung, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

16 Vũ Thị Hương 1966 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát múa Bài bông

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Quang Trung, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
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17 Lê Văn Tâm 1954 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hò cửa đình

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Quang Trung, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

18 Lương Văn Tạo 1951 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: Hò 

cửa đình và Hát 

múa Bài bông

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phú Nhiêu, 

xã Quang Trung, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

19 Đào Anh Chén 1953 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Trống quân

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phúc Lâm,

 xã Phúc Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

20 Kiều Thị Mách 1956 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Trống quân

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phúc Lâm,

 xã Phúc Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

21 Hoàng Thị Thoan 1956 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Trống quân

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Phúc Lâm,

 xã Phúc Tiến, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

22 Ngô Thị Bảy 1962 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy,

 xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

23 Nguyễn Thị Biểu 1960 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy,

 xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

24
Ngô Văn Bình

 (Đức Bình)
1976 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy,

 xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

25 Nguyễn Ngọc Bỉnh 1933 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

26 Đỗ Thanh Hằng 1959 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Đường Yên, 

xã Xuân Nộn,

 huyện Đông Anh, Hà Nội

27 Nguyễn Thị Hảo 1957 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

28 Nguyễn Đình Hiệp 1946 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội
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29 Nguyễn Mai Hoa 1950 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy, 

xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

30 Đào Thị Huê 1947 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Ngự Câu, 

xã An Thượng,

 huyện Hoài Đức, Hà Nội

31 Nguyễn Thị Hưởng 1956 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

32 Nguyễn Thị Huyền 1956 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

33 Nguyễn Thế Lộc 1958 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy, 

xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

34 Nguyễn Thị Lực 1958 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

35 Nguyễn Thị Lý 1957 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc,

 xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

36 Nguyễn Văn Lý 1950 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc,

 xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

37 Nguyễn Thị Ngọc 1954 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc,

 xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

38 Nguyễn Thị Quyến 1963 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy, 

xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

39 Nguyễn Thị Tân 1948 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Ngự Câu, 

xã An Thượng,

huyện Hoài Đức, Hà Nội

40 Nguyễn Thị Kim Tép 1948 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Ngự Câu, 

xã An Thượng,

huyện Hoài Đức, Hà Nội
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41 Nguyễn Huy Thường 1950 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang, 

huyện Quốc Oai, Hà Nội

42 Nguyễn Hữu Tụy 1962 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lương Quy, 

xã Xuân Nộn,

huyện Đông Anh, Hà Nội

43 Nguyễn Thu Uyên 1962 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Tuồng

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Dương Cốc, 

xã Đồng Quang,

 huyện Quốc Oai, Hà Nội

44 Trần Hữu Cạnh 1952 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Hộ khẩu thường trú: 

Thôn Tráng Liệt, xã Thanh 

Sơn, 

huyện Thanh Hà, Hải Dương;

Chỗ ở hiện nay: Số 24,

 ngõ 313 phố Quan Nhân,

 phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội.

45
Đinh Công Hạnh 

(tức Mạnh)
1974 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 6 ngách 406/29 Âu Cơ, 

phường Nhật Tân, 

quận Tây Hồ, Hà Nội

46 Hoàng Trọng Kha 1923 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 23 phố Yên Ninh,

 phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, Hà Nội

47 Hoàng Thị Nga 1964 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Hộ khẩu thường trú:

 Thôn Xuân Đán, xã Đồng Ích, 

huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Chỗ ở hiện nay: Số 132

 ngõ 358/40/30 tổ 24 

phố Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

48 Lê Văn Quy 1973 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Lý Nhân,

 xã Hòa Chính, 

huyện Chương Mỹ, Hà Nội

49 Trần Thị Tươi 1963 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Hát Văn

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Phố Bùi Xương Trạch, 

phường Khương Đình,

quận Thanh Xuân, Hà Nội

50 Nguyễn Văn Mạnh 1928 Nam

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian:   

Rối nước

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Đào Thục, 

xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh, Hà Nội

6
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51

Nguyễn Thị 

Minh Tâm

(Minh Tám)

1942 Nữ

Nghệ thuật trình 

diễn dân gian: 

Trống hội

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 6, tổ 2

 phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

52 Nguyễn Văn Định 1971 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Mỹ Nội, 

xã Bắc Hồng,

 huyện Đông Anh, Hà Nội

53 Hoàng Tiến Hưng 1978 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 41 ngõ 32/15 

phố An Dương, 

phường Yên Phụ, 

quận Tây Hồ, Hà Nội

54 Đặng Thị Lần 1947 Nữ
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Kiêu Kỵ, 

xã Kiêu Kỵ, 

huyện Gia Lâm, Hà Nội

55
Trần Thị Liễu 

(Trần Ngọc Ánh)
1964 Nữ

Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 69 ngách 107/1

 ngõ Láng Trung,

 phường Láng Thượng, 

quận Đống Đa, Hà Nội

56 Lê Bá Linh 1971 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 102 phố Hàng Bạc, 

quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

57 Hoàng Thị Nga 1954 Nữ
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 256C phố Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ, Hà Nội

58 Nguyễn Tiến Nghĩa 1962 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 28 phố Phan Huy Ích, 

phường Nguyễn Trung Trực, 

quận Ba Đình, Hà Nội

59
Nguyễn Thị 

Kim Thanh
1937 Nữ

Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Phòng 308 nhà D3 

Tập thể Giảng Võ, 

quận Ba Đình, Hà Nội

60 Phùng Văn Thanh 1970 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Cụm 2 xã Vân Phúc, 

huyện Phúc Thọ, Hà Nội

61 Nguyễn Ngọc Vinh 1944 Nam
Thực hành tín 

ngưỡng Thờ Mẫu

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Số 02 phố Trần Hưng Đạo, 

phường Ngô Quyền, 

Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

62 Lê Văn Biên 1974 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
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63 Đặng Văn Biềng 1975 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

64 Chu Văn Chiến 1965 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

65 Nguyễn Văn Đĩnh 1957 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

66 Nguyễn Văn Định 1960 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

67
Chu Văn Hoàng 

(Chu Văn Thắng)
1979 Nam

Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

68 Đặng Đình Huynh 1975 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

69 Đặng Văn Kha 1973 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

70 Đặng Văn Khang 1979 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

71 Đặng Văn Khương 1964 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

72 Đặng Văn Quang 1972 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

73 Đặng Đình Quỳnh 1964 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

74 Đặng Đình Sự 1985 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
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75 Đặng Văn Tẫn 1959 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

76 Đặng Đình Thường 1981 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội

77 Đặng Văn Tiên 1984 Nam
Tri thức dân 

gian: Nặn tò he

Nghệ 

nhân

 ưu tú

Thôn Xuân La,

 xã Phượng Dực, 

huyện Phú Xuyên, Hà Nội
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